
 

DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ LÀO 
(Danh mục này sẽ thường xuyên được sửa đổi, bổ sung theo quy định) 

 
1. Cây và các bộ phận còn sống của cây 

 

1.1. Hạt giống cây trồng 

  

Stt 
Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu     

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập 

khẩu vào 

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1.  Cải Brassica chinensis x  

2.  Lúa Oryza sativa x  

3.  Ngô Zea mays x  

4.  Rau diếp Lactuca sativa x  

 

1.2. Cây giống 

 

Stt Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu     

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập 

khẩu vào 

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1.  Cao su Hevea brasiliensis x  

 

2. Quả tươi 

 

 

Stt 
Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu     

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập 

khẩu vào 

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1.  Chuối xanh Musa balbisiana x  

2.  Thanh long Hylocereus undatusus  x 



 

 

Stt 
Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu     

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập 

khẩu vào 

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

3.  Chanh leo Passiflora edulis  x 

4.  Cam Citrus sinensis  x 

5.  Quýt Citrus reticulata  x 

6.  Bưởi Citrus maxima  x 

7.  Xoài Mangifera indica  x 

8.  Mít Artocapus heterophyllus  x 

9.  Dứa Ananas comosus  x 

 

 


